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ĐIỂM NHẤN CHÍNH 

Ngày 10/06/2021, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo Ước tính Cung – cầu nông sản thế giới WASDE tháng 

6. Báo cáo cập nhật tình hình vụ cũ 2020/21 và cập nhật các ước tính về vụ mới 2021/22 

Tồn kho nông sản cuối vụ Mỹ và thế giới 2020/21 trong tháng 6: 

• Tồn kho cuối vụ Mỹ: Tồn kho ngô và lúa mì cuối vụ Mỹ thấp hơn so với dự đoán từ thị trường và thấp hơn so 

với báo cáo tháng 5. Ngược lại, tồn kho đậu tương Mỹ cao hơn so với dự đoán và so với báo cáo tháng 5. 

• Tồn kho cuối vụ thế giới: Tồn kho ngô và lúa mì cuối vụ thế giới 2020/21 thấp hơn so với dự đoán từ thị trường 

và thấp hơn so với báo cáo tháng 5. Ngược lại, tồn kho đậu tương thế giới cao hơn so với dự đoán và so với 

báo cáo tháng 5. 

Sản lượng nông sản các quốc gia Nam Mỹ niên vụ 2020/21:  

• Sản lượng đậu tương Brazil và Argentina đều cao hơn so với dự đoán từ thị trường và cao hơn so với báo 

cáo tháng 5.  

• Sản lượng ngô Brazil cao hơn dự báo nhưng thấp hơn báo cáo tháng 5. Sản lượng ngô Argentina thấp hơn 

dự báo và không có thay đổi so với báo cáo tháng 5 

TỒN KHO CUỐI VỤ MỸ 2020/21 

Đvt: Triệu giạ Báo cáo tháng 6 Dự đoán trung bình Báo cáo tháng 5 2019/20 
Tăng/giảm so 

với dự báo 

Tăng/giảm so với 

tháng 5 

Đậu tương 135 122 120 525 13  15  

Ngô 1107 1,207 1,257 1,919 -100  -150  

Lúa mì 852 869 872 1,028 -17  -20  

TỒN KHO VỤ THẾ GIỚI 2020/21 

Đvt: Triệu giạ Báo cáo tháng 6 Dự đoán trung bình Báo cáo tháng 5 2019/20 
Tăng/giảm so 

với dự báo 

Tăng/giảm so với 

tháng 5 

Đậu tương 88 87.14 86.60 96.04 0.86  1.4 

Ngô 280.6 280.82 283.53 303.13 -0.22  -2.9  

Lúa mì 293.48 294.41 294.70 300.29 -0.93  -1.2  

SẢN LƯỢNG MÙA VỤ NAM MỸ 2020/21 

Đvt: Triệu giạ 
Báo cáo 

tháng 6 
Dự đoán trung bình Báo cáo tháng 5 2019/20 

Tăng/giảm so 

với dự báo 

Tăng/giảm so 

với tháng 5 

Ngô Brazil 98.5 97.32 102 102 1.2  -3.5  

Ngô Argentina  47.0 47.04 47.0 51 -0.04  0.0 

Đậu tương Brazil  137.0 136.16 136 128.5 0.8  1.0 

Đậu tương Argentina  47.0 46.61 47 48.8 0.4  0.0 
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ĐIỂM NHẤN CHÍNH 

Tồn kho nông sản cuối vụ Mỹ và thế giới 2021/22, cập nhật tháng 6: 

• Tồn kho cuối vụ Mỹ: Tồn kho ngô và lúa mì cuối vụ Mỹ 2021/22 thấp hơn so với dự đoán và thấp hơn so với 

báo cáo tháng 5. Ngược lại, tồn kho đậu tương Mỹ cao hơn so với dự đoán và so với báo cáo tháng 5. 

• Tồn kho cuối vụ thế giới: Tồn kho ngô, đậu tương và lúa mì cuối vụ thế giới 2021/22 đều cao hơn so với dự 

báo và cao hơn so với ước tính vào tháng 5 (trừ tồn kho ngô cuối vụ thế giới thấp hơn so với báo cáo tháng 5). 

• Sản lượng đậu tương, ngô các quốc gia Nam Mỹ (Brazil và Argentina) không có sự thay đổi so với báo cáo 

tháng 5. 

TỒN KHO CUỐI VỤ MỸ 2021/22 

Đvt: Triệu giạ Báo cáo tháng 6 Dự đoán trung bình Báo cáo tháng 5 
Tăng/giảm so 

với dự báo 

Tăng/giảm so với 

tháng 5 

Đậu tương 155 146 140 9 15.0 

Ngô 1357 1,423 1,507 -66 -150.0 

Lúa mì 770 783 774 -13 -4.0 

TỒN KHO CUỐI VỤ THẾ GIỚI 2021/22 

Đvt: Triệu giạ Báo cáo tháng 6 Dự đoán trung bình Báo cáo tháng 5 
Tăng/giảm so 

với dự báo 

Tăng/giảm so với 

tháng 5 

Đậu tương 92.55 91.22 91.10 1.33  1.5 

Ngô 289.41 289.20 292.30 0.21 -2.9 

Lúa mì 296.8 294.49 294.96 2.31 1.8 

SẢN LƯỢNG MÙA VỤ NAM MỸ 

Đvt: Triệu giạ Báo cáo tháng 6 Báo cáo tháng 5 
Tăng/giảm so với 

tháng 5 

Ngô Brazil 118.0 118 0.0 

Ngô Argentina  51.0 51.0 0.0 

Đậu tương Brazil  144.0 144 0.0 

Đậu tương Argentina  52.0 52 0.0 
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TRIỂN VỌNG ĐẬU TƯƠNG 

  

Triển vọng đậu tương Mỹ vụ cũ 2020/21: 

• Sản lượng ước tính đạt 4,135 triệu giạ. 

• Sản lượng ép dầu đậu tương (đậu tương nghiền) 

đạt 2,175 triệu giạ. 

• Tiêu thụ ước tính đạt 4,560 triệu giạ. 

• Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 135 triệu giạ. 

Triển vọng đậu tương Mỹ niên vụ mới T6-2021/22: 

• Sản lượng ước tính đạt 4,405 triệu giạ 

• Sản lượng ép dầu đậu tương (đậu tương nghiền) 

đạt 2,225 triệu giạ.  

• Tiêu thụ ước tính đạt 4,420 triệu giạ 

• Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 155 triệu giạ  

Triển vọng đậu tương thế giới vụ cũ 2020/21: 

• Sản lượng đậu tương thế giới ước tính đạt 364.07 

triệu tấn 

• Sản lượng ép dầu đậu tương ước tính đạt 322.06 

triệu tấn 

• Tiêu thụ đậu tương thế giới ước tính đạt 368.99 

triệu tấn 

• Tồn kho cuối kỳ đậu tương thế giới ước tính đạt 

88.00 triệu tấn 

Triển vọng đậu tương thế giới niên vụ mới T6-2021/22: 

• Sản lượng đậu tương thế giới ước tính đạt 385.52 

triệu tấn 

• Sản lượng ép dầu đậu tương ước tính đạt 331.69 

triệu tấn 

• Tiêu thụ đậu tương thế giới ước tính đạt 380.78 

triệu tấn 

• Tồn kho đậu tương thế giới cuối kỳ ước tính đạt 

92.55 triệu tấn 

0

200

400

600

800

1000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2018/19 2019/20 2020/21 Est. T6-2021/22

ĐẬU TƯƠNG MỸ (triệu giạ)

Đậu tương nghiền Khác Tồn kho cuối kỳ (cột phải)

Nguồn: USDA, SFI Research

70

80

90

100

110

120

0

100

200

300

400

500

2018/19 2019/20 2020/21 Est. T6-2021/22

Đậu tương nghiền Khác Tồn kho cuối kỳ (cột phải)

ĐẬU TƯƠNG THẾ GIỚI (triệu tấn)

Nguồn: USDA, SFI Research



 

  
SAIGON FUTURES RESEARCH 4 

 

Tháng 6/2021 

TRIỂN VỌNG NGÔ 

 
 

Triển vọng ngô Mỹ vụ cũ 2020/21: 

• Sản lượng ngô Mỹ ước tính đạt 14,182 triệu giạ 

• Ngô dùng sản xuất Ethanol đạt 5,050 triệu giạ 

• Tổng tiêu thụ ước tính đạt 15,020 triệu giạ 

• Tồn kho ngô cuối kỳ ước tính đạt 1,107 triệu giạ 

Triển vọng ngô Mỹ niên vụ mới T6-2021/22: 

• Sản lượng ngô Mỹ ước tính đạt 14,990 triệu giạ 

• Ngô dùng sản xuất Ethanol đạt 5,200 triệu giạ 

• Tổng tiêu thụ ước tính đạt 14,765 triệu giạ 

• Tồn kho ngô cuối kỳ ước tính đạt 1,357 triệu giạ 

Triển vọng ngô thế giới vụ cũ 2020/21: 

• Sản lượng ngô thế giới ước tính đạt 1,125.03 

triệu tấn 

• Tổng tiêu thụ ngô ước tính đạt 1,149.88 triệu 

tấn 

• Tồn kho ngô cuối kỳ ước tính đạt 280.6 triệu 

tấn 

Triển vọng ngô thế giới niên vụ mới T6-2021/22: 

• Sản lượng nghô thế giới ước tính đạt 1,189.51 

triệu tấn 

• Tổng tiêu thụ ngô ước tính đạt 1,181.04 triệu 

tấn 

• Tồn kho ngô cuối kỳ ước tính đạt 289.41 triệu 

tấn 
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TRIỂN VỌNG LÚA MÌ 

  

Triển vọng lúa mì Mỹ vụ cũ 2020/21: 

• Sản lượng ước tính đạt 1,826 triệu giạ 

• Tiêu thụ ước tính đạt 1,123 triệu giạ 

• Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 852 triệu giạ 

Triển vọng lúa mì Mỹ vụ mới T6-2021/22: 

• Sản lượng ước tính đạt 1,898 triệu giạ 

• Tiêu thụ ước tính đạt 1,205 triệu giạ 

• Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 770 triệu giạ 

 Triển vọng lúa mì thế giới vụ cũ 2020/21: 

• Sản lượng ước tính đạt 775.82 triệu tấn 

• Tiêu thụ ước tính đạt 781.55 triệu tấn 

• Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 293.48 triệu tấn 

Triển vọng lúa mì thế giới vụ mới T6-2021/22: 

• Sản lượng ước tính đạt 794.44 triệu tấn 

• Tiêu thụ ước tính đạt 791.12 triệu tấn 

• Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 296.80 triệu tấn 
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DIẾN BIẾN GIÁ NÔNG SẢN MỸ 
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